Mẫu biểu số 4
(Áp dụng cho các bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia)
	TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN
	BIỂU SỐ 4



KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 5 NĂM
Đơn vị: Triệu đồng
	
	Tên chương trình/ dự án thành phần chương trình
	Kế hoạch giai đoạn 5 năm Thủ tướng Chính phủ giao
	Tổng kế hoạch huy động nguồn lực giai đoạn 5 năm
	Dự kiến năm thứ nhất
	…
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	
	

	
	
	
	ĐTPT
	SN
	TPCP
	
	NSNN
	Vốn huy động
	Vốn lồng ghép
	Vốn vay
	
	NSNN
	Vốn huy động
	Vốn lồng ghép
	Vốn vay
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	TPCP
	
	
	
	
	NSTW
	NSĐP
	TPCP
	
	
	
	
	

	
	
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước
	
	
	ĐTPT
	SN
	ĐTPT
	SN
	
	
	
	
	
	ĐTPT
	SN
	ĐTPT
	SN
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước
	
	
	
	
	
	
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Trong nước
	Ngoài nước
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	CHƯƠNG TRÌNH MTQG….
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	Dự án thành phần….
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	CHƯƠNG TRÌNH MTQG….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân loại như mục 1 nêu trên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




